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Hướng dẫn giải các bài tập trang 44, 45 Bảng thống kê số liệu sách giáo khoa Toán lớp 3 bộ sách 

Chân trời sáng tạo (CTST) thuộc chương trình mới chi tiết và chính xác nhất sẽ là nguồn tài liệu 

tham khảo hữu ích dành cho phụ huynh và các em học sinh. 

Giải Toán CTST lớp 3 trang 43 Thực hành 

Giải Toán lớp 3 Tập 2 trang 43 Bài 1: Dưới đây là bảng thống kê số sản phẩm mỗi lớp đã làm 

từ các chai nhựa đã qua sử dụng: 

Giải 

Toán lớp 3 CTST 

a) Mỗi lớp đã làm được bao nhiêu sản phẩm từng loại? 

b) Lớp nào làm được nhiều hộp đựng bút nhất? 

c) Tổng số chậu cây cả ba lớp làm được là bao nhiêu? 

 

Lời giải: 

a) Lớp 3A đã làm được 5 chậu cây và 7 hộp đựng bút.  

Lớp 3B đã làm được 8 chậu cây và 6 hộp đựng bút.  
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Lớp 3C đã làm được 7 chậu cây và 8 hộp đựng bút. 

b) Vì 6 < 7 < 8 nên lớp 3C làm được nhiều hộp đựng bút nhất.  

c) Tổng số chậu cây cả 3 lớp làm được là:  

5 + 8 + 7 = 20 (chậu) 

                                  Đáp số: 20 chậu cây 

Giải Toán lớp 3 Tập 2 trang 43 Bài 2: Trong buổi liên hoan cuối năm, lớp 3D có 36 người tham 

dự. Các bạn dự tính: mỗi người ăn 1 quả chuối, 2 cái bánh và 5 quả chôm chôm. Hãy thống kê số 

thức ăn lớp 3D cần chuẩn bị cho buổi liên hoan. 

Thức ăn Chuối (quả) Bánh (cái) Chôm chôm (quả) 

Số lượng .?. .?. .?. 

 

Lời giải: 

Lớp 3D có 36 người tham dự. 

Số chuối lớp 3D cần chuẩn bị là:  

1 × 36 = 36 (quả) 

Số bánh lớp 3D cần chuẩn bị là: 

2 × 36 = 72 (quả) 

Số chôm chôm lớp 3D cần chuẩn bị là: 
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5 × 36 = 180 (quả) 

Em điền các số theo bảng sau:  

Thức ăn Chuối (quả) Bánh (cái) Chôm chôm (quả) 

Số lượng 36 72 180 

Giải Toán CTST lớp 3 trang 44 Luyện tập 

Giải Toán lớp 3 Tập 2 trang 44 Bài 1: Dưới đây là chiều cao của bốn ngọn núi cao nhất Việt 

Nam: 

Dưới đây là bảng thống kê số cây đã trồng trong vườn trường của các lớp khối 3. 

Lớp 3A 3B 3C 3D 

Số cây 40 25 45 28 

a) Lớp nào trồng được nhiều cây nhất? Lớp nào trồng được ít cây nhất? 

b) Hai lớp 3A và 3C trồng được tất cả bao nhiêu cây? 

c) Lớp 3C trồng được nhiều hơn lớp 3B bao nhiêu cây? 

Lời giải: 

Quan sát bảng thống kê, em thấy: 

Lớp 3A trồng được 40 cây. 

Lớp 3B trồng được 25 cây. 

Lớp 3C trồng được 45 cây. 

Lớp 3D trồng được 28 cây. 

a) Lớp 3C trồng được nhiều cây nhất, lớp 3B trồng được ít cây nhất.  
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b) Số cây hai lớp 3A và 3C trồng được là:  

40 + 45 = 85 (cây) 

                         Đáp số: 85 cây 

c) Số cây lớp 3C trồng nhiều hơn lớp 3B là:  

45 – 25 = 20 (cây) 

                       Đáp số: 20 cây 

Giải Toán lớp 3 Tập 2 trang 44 Bài 2: 

3 096m; 3 046m; 3 143m; 3 076m 

a) Trong bảng thống kê sau, tên các ngọn núi được viết theo thứ tự từ cao đến thấp. Hãy thay 

dấu .?. bởi các số liệu trên để có bảng thống kê chiều cao của bốn ngọn núi cao nhất Việt Nam. 

Ngọn núi Phan Xi Păng Pu Ta Leng Pu Si Lung Ky Quan San 

Chiều cao .?. m .?. m .?. m .?. m 

b) Ngọn núi Phan Xi Păng cao hơn ngọn núi Pu Si Lung bao nhiêu mét? 

c) Ngọn núi Ky Quan San thấp hơn ngọn núi Pu Ta Leng bao nhiêu mét? 

Lời giải: 

a) So sánh: 3 143m > 3 096m > 3 076m > 3 046m  

Em điền vào dấu ? theo bảng sau:  

Ngọn núi Phan Xi Păng Pu Ta Leng Pu Si Lung Ky Quan San 

Chiều cao 3 143 m 3 096 m 3 076 m 3 046 m 

Quan sát bảng thống kê, em thấy: 
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Ngọn núi Phan Xi Păng cao 3 143 m. 

Ngọn núi Pu Ta Leng cao 3 096 m. 

Ngọn núi Pu Si Lung cao 3 076 m. 

Ngọn núi Ky Quan San cao 3 046 m. 

b) Ngọn núi Phan Xi Păng cao hơn ngọn núi Pu Si Lung số mét là:  

3 143 – 3 076 = 67 (m) 

                                  Đáp số: 67 m. 

c) Ngọn núi Ky Quan San thấp hơn ngọn núi Pu Ta Leng số mét là:  

3 096 – 3 046 = 50 (m) 

                                Đáp số: 50 m 

Giải Toán lớp 3 Tập 2 trang 44 Bài 3: Mừng ngày 20 tháng 11, các bạn khối lớp 3 đã tham dự 

các cuộc thi và đạt được các giải sau đây: 

Văn nghệ: 3 giải nhất và 2 giải ba. 

Kể chuyện: 2 giải nhất, 1 giải nhì và 4 giải ba. 

Cờ vua: 1 giải nhất và 2 giải nhì. 

Hãy thay dấu .?. bởi các số thích hợp để có bảng thống kê các giải của khối lớp 3 đạt được. 
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Lời giải: 
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